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THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019 
 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 
quy 

Vừa làm 
vừa học 

Chính 
quy 

Vừa làm 
vừa học 

Chính 
quy 

Vừa làm 
vừa học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I     
 

  384  14  31   
 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm 
sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên 
tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp có 
việc làm sau 1 
năm ra trường 

(%)*  

Loại xuất 
sắc 

Loại giỏi Loại khá 

  Tổng số           

1 Khối ngành I      

 Hệ Cao đẳng (CQ) 121 0 8 77  

 Hệ Trung cấp 3 0 3 3   
 

  



C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số tín chỉ 
Lịch trình 
giảng dạy 

Phương pháp đánh 
giá sinh viên 

 1. CĐ GIÁO DỤC MẦM NON:     
1 Đường lối CM của ĐCS VN  3 HK5 Thi tự luận 
2 Tổ chức HĐ vui chơi  2 HK5 Thi tự luận 
3 Quản lý, đánh giá trong GDMN  2 HK5 Thi tự luận 
4 Tổ chức HĐTH   3 HK5 Thi tự luận 
5 P2 phát triển ngôn ngữ  3 HK5 Thi tự luận 

6 
Chương trình GDMN- Phát triển và tổ 
chức thực hiện chương trình GDMN 

 
2 

HK5 Thi tự luận 

7 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn  2 HK5 Thi tự luận 
8 Giáo dục hòa nhập  2 HK6 Thi tự luận 
9 Thực tập SP 2  4 HK6  

10 
Khoá luận tốt nghiệp (môn học thay 
thế) 

 
  

HK6  

11 Giáo dục tích hợp  3 HK6 Thi tự luận 
12 Sử dụng trò chơi học tập…  2 HK6 Thi tự luận 
13 Tiếng Anh 3 (Ngoại ngữ  3)  2 HK3 Thi tự luận 
14 Múa  2 HK3 Thực hành 
15 Tổ chức HĐAN  3 HK3 Thi tự luận 
16 PPDT làm quen với BT toán  3 HK3 Thi tự luận 
17 PP khám phá KH và MTXQ  3 HK3 Thi tự luận 
18 Giáo dục học Mầm non  4 HK3 Thi tự luận 
19 PP giáo dục thể chất  3 HK3 Thi tự luận 
20 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 HK4 Thi tự luận 
21 Vệ sinh dinh dưỡng  2 HK4 Thi tự luận 
22 Tạo hình đồ chơi  2 HK4 Thực hành 
23 PPDT làm quen văn học  3 HK4 Thi tự luận 
24 Nghề GVMN  2 HK4 Thi tự luận 
25 PP NC KH   2 HK4 Thi tự luận 
26 Ứng dụng CNTT trong dạy học MN  2 HK4 Thi tự luận 
27 Hát nhạc MN  2 HK4 Thi tự luận 
28 Thực tập SP 1  2 HK4  
29 Tiếng Việt thực hành  2 HK1 Thi tự luận 

30 
Những nguyên lý CB của CN Mác – 
Lênin 1 

 
2 

HK1 Thi tự luận 

31 Nhập môn tin học  2 HK1 Thực hành 
32 Tiếng Anh 1  2 HK1 Thi tự luận 
33 Tâm lý học đại cương  2 HK1 Thi tự luận 



34 Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN  2 HK1 Thi tự luận 
35 Mỹ thuật  3 HK1 Thi tự luận 
36 Toán cơ sở + Logic  3 HK1 Thi tự luận 

37 
Những nguyên lý CB của CN Mác –  
Lênin 2,3 

 
3 HK2 

Thi tự luận 

38 Tiếng Anh 2  2 HK2 Thi tự luận 
39 Âm nhạc   3 HK2 Thi tự luận 
40 Giáo dục học ĐC  2 HK2 Thi tự luận 
41 Giáo dục thể chất 1,2   2 HK2 Thực hành 
42 Nhà nước và pháp luật ĐC  2 HK2 Thi tự luận 
43 Văn học thiếu nhi  2 HK2 Thi tự luận 

44 
Sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi 
MN 

 
4 

HK2 Thi tự luận 

 2. TC SƯ PHẠM MẦM NON:     
1 PP giáo dục thể chất  4 HK3 Thi tự luận 
2 Giáo dục học 2  5 HK3 Thi tự luận 
3 P2 dạy trẻ làm quen văn học  3 HK3 Thi tự luận 
4 Văn học thiếu nhi  2 HK3 Thi tự luận 
5 P2 dạy trẻ KPKH về MTXQ  4 HK3 Thi tự luận 
6 Múa  3 HK3 Thực hành 
7 Vệ sinh dinh dưỡng  2 HK3 Thi tự luận 
8 P2 hướng dẫn  HĐTH cho trẻ  3 HK3 Thi tự luận 
9 Thực tập tay nghề  3 HK3  

10 Giáo dục pháp luật  2 HK4 Thi tự luận 
11 Tạo hình đồ chơi  2 HK4 Thi tự luận 
12 Chính trị 2  2 HK4 Thi tự luận 

13 
Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho 
trẻ  2 

HK4 Thi tự luận 

14 Thực tập tốt nghiệp  2 HK4  
 3. CĐ GIÁO DỤC TIỂU HỌC:     

1 Đường lối CM của Đảng CS VN  3 HK5 Thi tự luận 
2 Tư tưởng HCM  2 HK5 Thi tự luận 
3 Nhà nước & Pháp luật đại cương  2 HK5 Thi tự luận 
4 Thể dục và PPDH thể dục   2 HK5 Thi tự luận 
5 Thủ công - Kĩ thuật & PPDH TC-KT  2 HK5 Thực hành 
6 PP tổ chức và THCT Đội TNTP HCM  2 HK5 Thực hành 

7 
Thực hành giải toán tiểu học và nâng 
cao 

 
3 

HK5 Thi tự luận 

8  Từ Hán Việt  2 HK5 Thi tự luận 
9 Quản lý HCNN và QL ngành  2 HK6 Thi tự luận 

10 Khoá luận tốt nghiệp       



11 
Tiếng Việt- PPDH T.V chuyên sâu 
(Thay thế khóa Luận  TN). 

 
3 

HK6 Thi tự luận 

12 
Dạy học tích cực trong môn Toán ở 
TH (Thay thế khóa Luận  TN). 

 
2 

HK6 Thi tự luận 

13 TTSP II  4 HK6  
14 Đạo đức và PPDH đạo đức ở TH  2 HK3 Thi tự luận 
15 GDH đại cương  2 HK3 Thi tự luận 
16 Tiếng Anh 3  2 HK3 Thi tự luận 
17 Ứng dụng CNTT trong dạy học ở TH   2 HK3 Thi tự luận 
18 Lý luận dạy học - Lý luận GD ở TH  3 HK3 Thi tự luận 

19 
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở 
TH 

 
2 

HK3 Thi tự luận 

20 
Nhập môn lý thuyết Xác suất  và TK 
Toán 

 
2 

HK3 Thi tự luận 

21 Văn học 2  2 HK3 Thi tự luận 
22 Tiếng Việt 3  2 HK3 Thi tự luận 
23 Âm nhạc và PPDH Âm nhạc ở TH  3 HK4 Thi tự luận 
24 PPDH Toán ở tiểu học  5 HK4 Thi tự luận 
25 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học  5 HK4 Thi tự luận 
26 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 HK4 Thi tự luận 
27 PPDH Tự nhiên - Xã hội  3 HK4 Thi tự luận 
28 Thực tập sư phạm 1  2 HK4  
29 Nguyên lý CB của CN M.Lê nin 1  2 HK1 Thi tự luận 
30 Nhập môn Tin học  2 HK1 Thực hành 
31 Tiếng Anh 1  2 HK1 Thi tự luận 
32 TLH đại cương  2 HK1 Thi tự luận 

33 
Tự nhiên - Xã hội & GD môi trường ở 
TH 
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HK1 Thi tự luận 

34 Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán  2 HK1 Thi tự luận 
35 Tiếng Việt 1  3 HK1 Thi tự luận 
36 Tiếng Việt thực hành ngành GDTH  2 HK1 Thi tự luận 
37 Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học  3 HK1 Thi tự luận 
38 Nguyên lý CB của CN M.Lê nin 2  3 HK2 Thi tự luận 
39 Tiếng Anh 2  2 HK2 Thi tự luận 

40 
TLH lứa tuổi - TLH sư phạm + 
RLNVSP 

 
3 

HK2 Thi tự luận 

41 Giáo dục thể chất  2 HK2 Thưc hành 
42 Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật  3 HK2 Thi tự luận 
43 Văn học 1  3 HK2 Thi tự luận 
44 Tiếng Việt 2  3 HK2 Thi tự luận 
45 Các tập hợp số  3 HK2 Thi tự luận 



 4. CĐ KẾ TOÁN:     
1 Tin học ứng dụng trong kế toán 1  3 HK5 Thi tự luận 
2 Luật Kinh tế  2 HK5 Thi tự luận 
3 Kế toán quản trị  3 HK5 Thi tự luận 
4 Kiểm toán  2 HK5 Thi tự luận 
5 Kế toán chi phí  3 HK5 Thi tự luận 
6 Thống kê doanh nghiệp  2 HK5 Thi tự luận 

7 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

 
3 

HK5 Thi tự luận 

8 Tin học ứng dụng  trong kế toán 2  3 HK6 Thi tự luận 
9 Phân tích hoạt động kinh doanh  2 HK6 Thi tự luận 

10 Tổ chức công tác kế toán  3 HK6 Thi tự luận 
11 Kế toán hành chính sự nghiệp  2 HK6 Thi tự luận 
12 Thực tập tốt nghiệp   4 HK6  
13 Khoá luận tốt nghiệp  5 HK6  

 5. CĐ THƯD:     
1 Chính trị  5 HK1 Thi tự luận 
2 Pháp luật  2 HK1 Thi tự luận 
3 Giáo dục thể chất  2 HK1 Thi tự luận 
4 Tiếng Việt thực hành  4 HK1 Thi tự luận 
5 Tin học  3 HK1 Thi tự luận 
6 Tiếng Anh cơ sở 1  3 HK1 Thi tự luận 
7 Toán rời rạc  4 HK1 Thi tự luận 
8 Tiếng Anh cơ sở 2  3 HK2 Thi tự luận 
9 Tin học văn phòng  3 HK2 Thực hành 

10 Cấu trúc máy tính  4 HK2 Thi tự luận 
11 Lập trình cơ bản  4 HK2 Thực hành 
12 Cơ sở dữ liệu  3 HK2 Thi tự luận 
13 Quản trị doanh nghiệp  2 HK2 Thi tự luận 
14 Kế toán đại cương  3 HK2 Thi tự luận 
15 Kỹ năng làm việc nhóm  2 HK2 Thi tự luận 

 6. CĐSP TIẾNG ANH     
1 Đường lối CM của Đảng  3 HK5 Thi tự luận 
2 Nhà nước và Pháp luật ĐC  2 HK5 Thi tự luận 
3 Đọc hiểu III  3 HK5 Thi tự luận 
4 Kiểm tra ĐG trong dạy học TA  2 HK5 Thi tự luận 
5 Ngữ pháp  3 HK5 Thi tự luận 
6 Ngữ âm  3 HK5 Thi tự luận 
7 PPDH TA  4 HK5 Thi tự luận 
8 Tự chọn  (PPNCKH)  2 HK5 Thi tự luận 
9 Quản lý NN & quản lý ngành  2 HK6 Thi tự luận 



10 Khoá luận tốt nghiệp  5 HK6  
11  Ngôn ngữ học đối chiếu (3TC)  3 HK6 Thi tự luận 
12  Dịch (2TC)  2 HK6 Thi tự luận 
13 TTSP II  4 HK6  
14 Nguyên lý CB của CN M.LêNin (1)  2 HK1 Thi tự luận 
15 Nhập môn tin học  2 HK1 Thi tự luận 
16 Tâm lý học đại cương  2 HK1 Thi tự luận 
17 Nghe hiểu 1  3 HK1 Thi tự luận 
18 Nói 1  3 HK1 Thi tự luận 
19 Đọc hiểu 1  3 HK1 Thi tự luận 
20 Viết 1  3 HK1 Thi tự luận 
21 Nguyên lý CB của CN M.LêNin (2)  2 HK2 Thi tự luận 
22 Giáo dục thể chất  2 HK2 Thi tự luận 
23 Tâm lý học lứa tuổi-Tâm lý học SP  3 HK2 Thi tự luận 
24 Nghe hiểu 2  3 HK2 Thi tự luận 
25 Nói 2  3 HK2 Thi tự luận 
26 Đọc hiểu 2  3 HK2 Thi tự luận 
27 Viết 2  3 HK2 Thi tự luận 

 7. CĐSP ÂM NHẠC     
1 Đường lối CM của ĐCSVN  3 HK5 Thi tự luận 
2 Cơ sở văn hóa VN  2 HK5 Thi tự luận 
3 Đọc và ghi nhạc 4-5  3 HK5 Thi tự luận 
4 Hát 3 (tự chọn)  2 HK5 Thi tự luận 
5 PPDH âm nhạc 2  2 HK5 Thi tự luận 
6 HT và TL âm nhạc  4 HK5 Thi tự luận 
7 TH sư phạm âm nhạc  3 HK5 Thi tự luận 
8 Quản lý HCNN và QLN  2 HK6 Thi tự luận 
9 Chỉ huy và DD hát tập thể  2 HK6 Thi tự luận 

10 Mỹ học âm nhạc (Thay thế KLTN)  2 HK6 Thi tự luận 
11 PP soạn đệm NC (Thay thế KLTN)  3 HK6 Thi tự luận 
12 Thực tập sư phạm 2  4 HK1  

 8. CĐ VIỆT NAM HỌC  3 HK1  
1 Ngữ âm tiếng Việt  5 HK1 Thi tự luận 
2 Tiếng Việt TH I.1  5 HK1 Thi tự luận 
3 Tiếng Việt TH I.2  5 HK1 Thi tự luận 
4 Tiếng Việt TH II.1  5 HK1 Thi tự luận 
5 Tiếng Việt TH II.2  5 HK1 Thi tự luận 
6 Nghe hiểu 1  3 HK2 Thi tự luận 
7 Nói 1  3 HK2 Thực hành 
8 Đọc hiểu 1  3 HK2 Thi tự luận 
9 Viết 1  3 HK2 Thi tự luận 



10 Ngữ pháp tiếng Việt  3 HK2 Thi tự luận 
11 Từ vựng và ngữ nghĩa Tiếng Việt  3 HK2 Thi tự luận 
12 Tin học  3 HK2 Thực hành 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ 
chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

1       

2       
E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 
Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm 

tắt 

1 Tiến sĩ         

2 Thạc sĩ         

3 Đại học         
 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa 
phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng đào 

tạo 
Số 

lượng 
Trình độ 
đào tạo 

Chuyên ngành đào tạo 
Kết quả đào 

tạo 

1 Dịch vụ 71 CC 
Lớp bồi dưỡng dinh dưỡng học 
đường bậc học mầm non k23 – học tại 
Hướng Hóa 

Đạt 

2 Dịch vụ 53 CC 

Lớp bồi dưỡng dinh dưỡng học 
đường trường cao đẳng sư phạm bậc 
học mầm non k23 – học tại trường 
cao đẳng sư phạm 

Đạt 

3 Dịch vụ 35 CC 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính -
văn thư 

Đạt 

4 
Trường TC chính trị 
Lê Duẩn 50 CC 

Lớp Tiếng Việt dành cho người nước 
ngoài – tại trường TC chính trị Lê 
Duẩn. 

Đạt 



5 
Trường CĐ y tế 
Quảng Trị 51 CC 

Lớp Tiếng Việt dành cho người nước 
ngoài – tại trường CĐ y tế Quảng Trị. 

Đạt 

6 
Trường CĐSP Quảng 
Trị 10 CC 

Lớp Tiếng Việt dành cho người nước 
ngoài – tại trường CĐSP Quảng Trị. 

Đạt 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa 

học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại biểu 
tham dự 

1         

2         
 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong nước 
và quốc tế 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh phí 
thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

1             

2             
K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 
Tên cơ sở đào tạo hoặc 

các chương trình đào tạo 

Thời điểm 
đánh giá 

ngoài 

Kết quả đánh 
giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 
của Hội 

đồng 
KĐCLGD 

Công nhận 
đạt/không đạt 

chất lượng 
giáo dục 

Giấy chứng 
nhận/Công nhân 

Ngày 
cấp 

Giá trị 
đến 

1               

2               
  

  ….., ngày ….. tháng …. năm ……. 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 
 


